
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

1
Trịnh Cao 

Khải

23/9/

1971

Hiệu 

trưởng

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Hà Nội

11 năm 10 

tháng
4,65

V09.02.

03
Ths CC x x TT03 CN Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN 

Anh

Du 

lịch

2
Phạm Mạnh 

Cường

12/11/

1970

Trưởng 

khoa

Khoa Quản 

trị chế biến 

món ăn

11 năm 10 

tháng
4,65

V09.02.

03
TS CC x TT03

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh
Du 

lịch

3
Nguyễn Văn 

Lin

22/8/

1965

Phó trưởng 

khoa phụ 

trách

Khoa Kién 

thức cơ bản 

cơ sở ngành

11 năm 10 

tháng
4,98

V09.02.

03
Ths CC x TT03

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Trên 

55 

tuổi

Trên 55 

tuổi

Du 

lịch

4
Trần Thị Thu 

Hiền

01/7/

1971

Phó trưởng 

khoa 

Khoa Quản 

trị khách sạn 

nhà hàng

11 năm 10 

tháng
4,98

V09.02.

03
Ths TC x TT03

CN 

tiếng 

Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN 

tiếng 

Anh

Du 

lịch

Họ và tên

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Phụ lục số 9

(Kèm theo Công văn số 3791/BVHTTDL-HĐTTH ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2020

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

1



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

5
Trần Văn 

Long

27/6/

1961

Trưởng 

khoa

Khoa Ngoại 

ngữ Du lịch

11 năm 10 

tháng
4,98

V09.02.

03
TS TC x TT03

CN  

Nga; 

CN Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN  

Nga; 

CN 

Anh

Du 

lịch

6
Nguyễn Tư 

Lương

10/10/

1976

Trưởng 

khoa

Khoa Quản 

trị lữ hành, 

hướng dẫn

11 năm 10 

tháng
4,65

V09.02.

03
TS CC x TT03

Toefl 

473

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh
Du 

lịch

7 Bùi Tất Hiếu
12/5/

1977

Trưởng 

phòng

Phòng Đào 

tạo QLKH 

và HTQT

11 năm 10 

tháng
4,65

V09.02.

03
Ths CC x x

Ths 

CNT

T

Anh B1

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Ths 

CNT

T

Anh
Du 

lịch

8
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

08/8/

1966

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa Ngoại 

ngữ Du lịch

11 năm 10 

tháng
4,32

V09.02.

03
Ths TC x TT03

CN 

tiếng 

Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN 

tiếng 

Anh

Du 

lịch

< 50 

tuổi

9
Đinh Thị Hải 

Hậu

22/2/

1974

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa Tài 

chính - Kế 

toán Du lịch

11 năm 10 

tháng
4,32

V09.02.

03
TS TC x TT03 Anh B2

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh
Du 

lịch

10
Nguyễn Thị 

Mai Sinh

14/2/

1973

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa Kién 

thức cơ bản 

cơ sở ngành

11 năm 10 

tháng
4,32

V09.02.

03
Ths TC x x TT03 Anh B2

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh B2 

(7/2019

)

Anh
Du 

lịch

11
Đinh Thị 

Hồng Vân

30/9/

1981
Giảng viên

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Hà Nội

9 năm 10 

tháng
3,33

V09.02.

03
Ths SC x TT03

CN 

tiếng 

Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN 

tiếng 

Anh

Du 

lịch
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Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

12
Bùi Quốc 

Chiều

6/12/

1968

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

21 năm 4,65
V.09.02.

03
Ths CC x TT03

Toefl 

510

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

13
Trương Thị 

Bình

11/11/

1975

Phó 

Trưởng 

khoa

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

17 năm 4,32
V09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

Toefl.IT

P 570

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

14
Nguyễn Thùy 

Dương

21/7/1

980

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

11 năm 3,33
V09.02.

03
Thạc sĩ TC x

CN 

SP 

Tin 

học

CN Anh 

(VB 2)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

CN 

SP 

Tin 

học

CN 

Anh 

(VB 2)

Văn 

hóa

15
Nguyễn Thị 

Yến Nga

17/02/

1980

Phó 

Trưởng 

phòng phụ 

trách

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

9  năm 3,66
V09.02.

03

Tiến sĩ 

(liên 

kết học 

=TA) 

TC x TT03
B2 

(2013)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Tiến sĩ 

(học 

bằng 

TA) 

Văn 

hóa

16
Trần Quang 

Hưng

29/11/

1974

Phó 

Trưởng 

phòng phụ 

trách

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

16 năm 3,99
V09.02.

03
Thạc sĩ x TT03

B2 

(2016)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

17
Mai Thanh 

Bình

04/01/

1974
Giảng viên

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Việt Bắc

17 năm 3,99
V09.02.

03
Thạc sĩ x x TC

CN Anh

(VB 2)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

TC

CN 

Anh

(VB 2)

Văn 

hóa

2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
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Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

18
Hoàng Thiện 

Thực

10/01/

1974

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa Múa 

và Sân khấu
25 năm 4,98

V09.02.

03
Thạc sĩ 0 x TT03 B1

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

19
Nguyễn Thị 

Thanh Mai

11/3/

1975

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa Múa 

và Sân khấu
25 năm 4,98

V09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

Toefl 

550

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

20
Nguyễn Thị 

Kim Hoa

16/01/

1982

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao 

đẳng VHNT 

Tây Bắc

11 năm 3,66
V.09.02.

03
TS CC x x TT03

B2 

(2014)

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh
Văn 

hóa

21 La Nhật Anh
22/12/

1976

Trưởng bộ 

môn 

Nghiệp vụ 

Buồng, 

Khoa 

QTKSNH

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

CN 

Khoa 

học 

ngành 

Anh văn

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CN 

Khoa 

học 

ngành 

Anh 

văn

Du 

lịch

22
Phạm Bá 

Hùng

15.11.

1976

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

11 năm 1 

tháng
4,32

V.09.02.

03
Thạc sĩ CC x

Kỹ sư 

Tin 

học

ĐHSPN

N

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Kỹ 

sư 

Tin 

học

CN SP 

tiếng 

Anh

Du 

lịch

3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

4. Trường Cao đẳng Du lịch Huế

4



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

23
Huỳnh Thị 

Anh Đào

01/01/

1978

Trưởng 

phòng ĐT, 

QLKH và 

HTQT

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03 B1

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Anh
Du 

lịch

24
Lê Công 

Hùng

06.6.1

971

Phó 

Trưởng 

khoa phụ 

trách, khoa 

QTCBMA

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32

 

V.09.02.

03

Thạc sĩ TC x TT03 ĐHNN

01 Đề tài; 01 

chương trình; 

01 Giải 

thưởng

ĐHNN
Du 

lịch

25
Hồ Thị Thanh 

Thủy

21/6/1

978

Giảng viên 

Khoa 

QTLHHD 

Du lịch

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32 Thạc sĩ TC x TT03 CN Anh

01 Đề tài; 01 

chương trình; 

01 Giải 

thưởng

CN NN 

Anh

Du 

lịch

26
Phạm Thị 

Diễm Trang

17.5.1

978

Trưởng 

khoa NN

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

11 năm 1 

tháng
4,32

V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x x TT03

Thạc sĩ 

GDH 

(LL&PP

DH 

tiếng 

Anh)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Thạc sĩ 

GDH 

(LL&P

PDH 

tiếng 

Anh)

Du 

lịch
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Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

27
Nguyễn Thị 

Hoài Sơn

23.7.1

977

Giảng viên  

Khoa 

QTLHHD

DL

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

Cử nhân 

khoa 

học 

ngành 

Anh văn

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Cử 

nhân 

khoa 

học 

ngành 

Anh 

văn

Du 

lịch

28
Nguyễn Thị 

Ngân Hà

29/06/

1976

Giảng viên 

Khoa NN

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03 ĐHNN

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

CNNN 

ngành 

TA

Du 

lịch

29
Nguyễn Thị 

Thúy Hiền

8/11/1

978

Phó 

Trưởng 

phòng ĐT, 

QLKHHT

QT

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

Cử nhân 

Khoa 

học 

ngành 

Anh văn

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Cử 

nhân 

Khoa 

học 

ngành 

Anh 

văn

Du 

lịch

30
La Thị Anh 

Hương

23.4.1

978

Phó 

Trưởng 

phòng 

HCTH

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ CC x TT03

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh

01 Đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh

Du 

lịch

6



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

31
Hoàng Thị 

Như Hồng

16.6.1

975

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm 

BDXTVL

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

18 năm 4,98
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03 B1

01 đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng 

Anh
Du 

lịch

32
Nguyễn Thị 

Ánh Linh

13.4.1

978

Phó 

Trưởng 

phòng 

HCTH

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03 C

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 00 

giải thưởng

Anh
Du 

lịch

33
Trần Thị 

Bạch Mai

12.3.1

975

Giám đốc 

Trung tâm 

BDXTVL

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

11 năm 1 

tháng
4,32

V.09.02.

03
Thạc sĩ CC x TT03

Cử nhân 

ngoại 

ngữ 

ngành 

Anh văn

01 đề tài; 01 

giáo trình; 01 

Giải thưởng 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

ngành 

Anh 

văn

Du 

lịch

34
Lê Thị Hồng 

Nhạn

10.9.1

977

Phó 

Trưởng 

khoa NN

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4,32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

Cử nhân 

Anh văn

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Cử 

nhân 

Anh 

văn

Du 

lịch

7



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)

35
Đậu Thị 

Khánh Toàn 

27/7.1

979

Giảng viên 

Khoa NN

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

18 năm 4,65
V.09.02.

03
Thạc sĩ x TT03

Thạc sĩ 

GDH 

(LL&PP

DH 

tiếng 

Anh)

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Thạc sĩ 

GDH 

(LL&P

PDH 

tiếng 

Anh)

Du 

lịch

36
Nguyễn Thị 

Huyền

20/8/

1982

Giảng viên 

Khoa 

Ngoại ngữ

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

10 năm 3,99
V.09.02.

03
Thạc sĩ x TT03 CN Anh

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

CN 

Anh

Du 

lịch

37
Nguyễn Thị 

Vinh Hương

11/7/

1978

Phó trưởng 

khoa Kiến 

thức cơ 

bản CS 

ngành

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 4.32
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03 B1

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

Anh
Du 

lịch

38
Nguyễn Thị 

Phương Trinh

23/4/

1980

Giảng viên 

Khoa 

QTKSNH

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế

9 năm 5 tháng 3,99
V.09.02.

03
Thạc sĩ TC x TT03

CN 

Pháp

01 đề tài; 01 

giáo trinh; 01 

giải thưởng

CN 

Pháp

Du 

lịch

8



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Chứng 

chỉ BD 

NVSP 

cho 

giảng 

viên/gi

áo 

viên

Chứng 

chỉ BD 

giảng 

viên/giá

o viên 

chính 

(hạng 

II) hoặc 

chứng 

chỉ TĐ 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19

Họ và tên
Khối 

ngành

Ghi 

chú

Cơ quan 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

TĐ)

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi
Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định (01 đề 

tài cấp cơ sở 

trở lên; 01 

sách giáo 

trình; 01 

Giải thưởng 

trong Hội 

thi)
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